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	Phụ lục I

DANH SÁCH CHỢ ĐANG HOẠT ĐỘNG THEO QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NGÀY 31/12/2014

(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên chợ
	Vị trí
	Mã 
số 
quy hoạch
	Hạng chợ 
	Diện tích hiện trạng (m2)
	Năm đầu tư gần nhất
	Vốn đầu tư  (triệu đồng)
	Nguồn vốn đầu tư
	Ghi chú

	
	
	Địa chỉ
	Số tờ
	Số thửa
	
	I
	II
	III
	
	Xây dựng mới
	Nâng cấp sửa chữa
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
	
	
	33
	3
	9
	21
	87.454
	
	
	245.210
	
	 

	1
	Chợ Biên Hòa
	Khu phố 1, phường Thanh Bình
	
	
	A1
	X
	
	
	8.179
	
	2012
	90.857
	Xã hội hóa
	 

	2
	Chợ Tân Biên
	Khu phố 5A, phường Tân Biên
	49
	155
	A2
	X
	
	
	7.305
	2005
	
	107.000
	Doanh nghiệp
	Tổng Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa đầu tư và quản lý; hoạt động chợ đêm từ năm 2007

	3
	Chợ Tam Hòa
	Khu phố 1, phường Tam Hòa
	
	
	A3
	
	X
	
	4.520
	
	2008
	948
	Xã hội hóa
	HTX Thanh Niên quản lý 4/2006

	4
	Chợ Tân Hiệp (tạm)
	Khu phố 2, phường Tân Hiệp
	
	
	A4
	X
	
	
	20.000
	
	2008
	10.000
	Doanh nghiệp
	 

	5
	Chợ Tân Phong
	Khu phố 2, phường Tân Phong
	52
	145
	A5
	
	X
	
	1.286
	2001
	
	1.194
	NSNN
	 

	6
	Chợ Long Bình Tân
	Khu phố 1, phường Long Bình Tân
	6
	122
	A6
	
	X
	
	2.800
	
	2009
	1.072
	NSNN
	HTX Tân Long quản lý 01/2006

	7
	Chợ Bửu Hòa
	Ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa
	21
	120
	A7
	
	X
	
	862
	
	2001
	1.000
	NSNN
	Cty SXTMDV Đồng Nai quản lý từ 3/2004

	8
	Chợ Tân Mai
	Khu phố 4, phường Tân Mai
	18
	41
	A8
	
	X
	
	1.142
	
	2001
	966
	NSNN
	Cty SXTMDV Đồng Nai quản lý từ 3/2004

	9
	Chợ Hóa An
	Ấp An Hòa, xã Hóa An
	
	
	A9
	
	X
	
	6.600
	
	2012
	9.522
	Xã hội hóa
	 

	10
	Chợ Khu dân cư Bửu Long
	Khu phố 1, phường Bửu Long
	
	
	A10
	
	X
	
	3.625
	2007
	
	9.340
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH Nguyễn Hoàng đầu tư và quản lý 

	11
	Chợ An Bình 
	Khu phố 4, phường An Bình
	
	
	A12
	
	
	X
	792
	
	2012
	843
	NSNN
	 

	12
	Chợ Tân Tiến
	Khu phố 6, phường Tân Tiến
	
	
	A13
	
	
	X
	500
	
	2001
	46
	NSNN
	 

	13
	Chợ Tam Hiệp
	Khu phố 9, phường Tam Hiệp
	
	
	A14
	
	
	X
	647
	
	2003
	77
	NSNN
	 

	14
	Chợ khu phố 3 Bửu Long
	Khu phố 3, phường Bửu Long
	
	
	A16
	
	
	X
	1.300
	2012
	
	700
	Xã hội hóa
	 

	15
	Chợ Thái Bình
	Khu phố 7, phường Tân Hòa
	
	
	A17
	
	
	X
	1.371
	
	1980
	800
	NSNN
	 

	16
	Chợ Hiệp Hòa
	Ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa
	
	
	A18
	
	
	X
	3.982
	2012
	
	2.700
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH MTV Bá Thiên Hưng đầu tư và quản lý 

	17
	Chợ Tân Vạn (tạm)  
	Phường Tân Vạn
	
	
	A19
	
	
	X
	700
	
	2005
	70
	Xã hội hóa
	 

	18
	Chợ Tân Hạnh 
	Ấp 1B, xã Tân Hạnh
	
	
	A20
	
	
	X
	1.822
	2014
	
	5.000
	Xã hội hóa
	 

	19
	Chợ khu phố 4 - 5 Long Bình
	Khu phố 3, phường Long Bình
	
	
	A22
	
	
	X
	
	
	
	
	
	Di dời từ khu phố 4 - 5 sang khu phố 3

	20
	Chợ Trảng Dài
	Khu phố 3, phường Trảng Dài
	
	
	A23
	
	
	X
	3.500
	2007
	
	1.800
	Doanh nghiệp
	Điều chỉnh quy hoạch đất thương mại

	21
	Chợ Hãng Dầu
	Khu phố 2, phường Quyết Thắng
	
	
	A24
	
	
	X
	155
	
	2006
	75
	Xã hội hóa
	HTX Lam Sơn quản lý 12/2005

	22
	Chợ số 6 Hố Nai
	Khu phố 4, phường Hố Nai
	
	
	A25
	
	
	X
	1.873
	
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời đến khu phố 4, phường Hố Nai

	23
	Chợ Bến Gỗ 
	Ấp 2, xã An Hòa
	
	
	A176
	
	
	X
	854
	
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời từ ấp 2 đến ấp 1, xã An Hòa (gần Trường Nguyễn Thị Sáu)

	24
	Chợ Long Hưng
	Ấp Phước Hội, xã Long Hưng
	
	
	A177
	
	
	X
	3.000
	
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng 

	25
	Chợ Tân Mai 2
	Ấp Tân Mai, xã Phước Tân
	
	
	A189
	
	
	X
	2.089
	
	2004
	400
	NSNN
	 

	26
	Chợ Sặt 
	Khu phố 1, phường Tân Biên 
	
	
	B1
	
	X
	
	4.000
	
	1990
	800
	Xã hội hóa
	Giải tỏa, di dời về Chợ Tân Biên

	27
	Chợ Hòa Bình
	Khu phố 6, phường Tân Hòa
	
	
	B7
	
	
	X
	0
	
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ họp trên đường, vi phạm hành lang ATGT

	28
	Chợ Thánh Tâm
	Khu phố 1, phường Tân Hòa
	
	
	B8
	
	
	X
	200
	
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ thuộc diện di dời

	29
	Chợ khu phố 7 Long Bình  (K888)
	Khu phố 7, phường Long Bình
	
	
	B12
	
	X
	
	3.000
	
	2014
	
	BQP
	Chợ tạm, họp ven đường, di dời vào dự án khu GĐ quân đội, BQLDA 45/TCKT-BQP

	30
	Chợ Kỷ Niệm
	Khu phố 3, phường Trung Dũng
	
	
	B19
	
	
	X
	500
	
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ thuộc diện di dời

	31
	Chợ Lò Bò
	Khu phố 3, phường Thanh Bình
	
	
	B20
	
	
	X
	0
	
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ họp trên đường, vi phạm hành lang ATGT

	32
	Chợ Hội Am
	Khu phố 9, phường Hố Nai
	
	
	B22
	
	
	X
	200
	
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ thuộc diện di dời

	33
	Chợ Cây Chàm
	Khu phố 3, phường Quang Vinh
	
	
	B25
	
	
	X
	650
	
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ thuộc diện di dời

	II
	HUYỆN TRẢNG BOM
	
	
	19
	0
	7
	12
	62.633
	
	
	46.429
	
	 

	1
	Chợ Trà Cổ
	Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh
	21
	356
	A27
	
	X
	
	4.581
	2005
	
	4.730
	Xã hội hóa
	HTX Tân Trà

	2
	Chợ Đông Hòa
	Ấp Hòa Bình, xã Đồng Hòa
	3
	223
	A28
	
	X
	
	3.490
	
	2009
	6.068
	Xã hội hóa
	 

	3
	Chợ An Chu
	Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn
	38
	15
	A29
	
	X
	
	2.340
	2004
	
	2.621
	Doanh nghiệp
	 

	4
	Chợ Trảng Bom
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom
	25
	10
	A30
	
	X
	
	4.200
	2008
	
	4.900
	Xã hội hóa
	HTX Trảng Bom

	5
	Chợ Sông Trầu
	Ấp 2, xã Sông Trầu
	36
	364
	A31
	
	X
	
	4.779
	2003
	
	2.070
	NSNN
	Cty Địa ốc 9 đầu tư và quản lý 

	6
	Chợ khu công nghiệp
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn
	25
	99
	A32
	
	X
	
	2.818
	2008
	
	10.000
	Xã hội hóa
	KCN Sông Mây

	7
	Chợ Hưng Long
	Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh
	13
	408
	A34
	
	
	X
	2.222
	
	
	
	Xã hội hóa
	 

	8
	Chợ Hưng Thịnh
	Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh
	10
	100, 102, 103
	A35
	
	
	X
	3.439
	
	
	
	Xã hội hóa
	 

	9
	Chợ Cây Gáo
	Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo
	15
	35
	A36
	
	
	X
	2.908
	
	2006
	
	Xã hội hóa
	 

	10
	Chợ Quảng Biên
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	5
	210
	A37
	
	
	X
	3.458
	1998
	
	
	Xã hội hóa
	 

	11
	Chợ Lộc Hòa
	Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa
	19
	281, 327
	A38
	
	
	X
	1.211
	
	2006
	790
	Xã hội hóa
	HTX Tây Hòa

	12
	Chợ Sông Thao
	Ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao
	32
	203
	A39
	
	
	X
	2.002
	
	2013
	720
	Xã hội hóa
	 

	13
	Chợ Giang Điền
	Ấp Xây Dựng, xã Giang Điền
	3
	190
	A40
	
	
	X
	2.961
	2012
	
	7.000
	Xã hội hóa
	 

	14
	Chợ An Viễn
	Ấp 3, xã An Viễn
	6
	19A, 19, 20, 21
	A41
	
	
	X
	8.275
	
	
	
	Xã hội hóa
	 

	15
	Chợ Đồi 61 
	Xã Đồi 61
	20
	2
	A42
	
	
	X
	2.776
	2005
	
	2.530
	Xã hội hóa
	Chợ đã xây dựng xong nhưng chưa hoạt động; đề nghị chuyển đổi công năng, xóa quy hoạch

	16
	Chợ Thanh Hóa
	Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3
	64
	24
	A43
	
	
	X
	795
	2002
	
	5.000
	Xã hội hóa
	 

	17
	Chợ Bàu Hàm
	Ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm
	29
	294
	A44
	
	
	X
	1.212
	1995
	
	
	Xã hội hóa
	 

	18
	Chợ Trường An
	Ấp Trường An, xã Thanh Bình
	13
	156
	A45
	
	
	X
	2.167
	
	
	
	Xã hội hóa
	 

	19
	Chợ Sông Mây
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn
	13
	114, 113, 115
	A197
	
	X
	
	7.000
	2007
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng 

	III
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	
	
	13
	0
	3
	10
	18.505
	
	
	11.032
	
	 

	1
	Chợ Dốc Mơ
	Ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1
	21
	313
	A46
	
	X
	
	2.959
	
	
	
	Xã hội hóa
	HTX KD TH Dốc Mơ

	2
	Chợ Dầu Giây
	Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2
	53
	72
	A47
	
	X
	
	5.073
	
	2013
	1.807
	Xã hội hóa
	HTX SXKDTH Dầu Giây kinh doanh, khai thác; chợ có Lifsap; đề nghị hỗ trợ kinh phí để sửa chữa chợ

	3
	Chợ Phúc Nhạc
	Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3
	38
	204
	A48
	
	X
	
	962
	2003
	
	
	Xã hội hóa
	HTX KDTH Phúc Nhạc; đã cấp GCN QSDĐ năm 1994, do đo đạc sai diện tích, gộp thửa nên Sở TN & MT đang giữ GCNQSDĐ số C449449 ngày 24/01/1994.

	4
	Chợ Nguyễn Huệ
	Ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung
	35
	249, 254
	A49
	
	
	X
	1.644
	2009
	
	7.000
	Doanh nghiệp
	HTX Quang Trung; xây dựng mới trên nền chợ cũ và mở rộng diện tích đất (667m2)

	5
	Chợ Lê Lợi
	Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung
	49
	415
	A51
	
	
	X
	947
	
	2013
	487
	Xã hội hóa
	HTX Quang Trung

	6
	Chợ Võ Dõng
	Ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm
	39
	378
	A52
	
	
	X
	498
	1977
	
	
	Xã hội hóa
	Diện tích 498 (HLGT 336m2)

	7
	Chợ Ấp 5 Lộ 25
	Ấp 5, xã Lộ 25
	5
	109
	A53
	
	
	X
	1.294
	1978
	
	
	Xã hội hóa
	 

	8
	Chợ Tân Lập
	Ấp 2, xã Lộ 25
	23
	123
	A54
	
	
	X
	1.016
	
	2011
	1.255
	Xã hội hóa
	Chợ có Lifsap

	9
	Chợ Hưng Lộc
	Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc
	25
	384
	A55
	
	
	X
	870
	
	2012
	483
	Xã hội hóa
	HTX TMDV Hưng Lộc; chợ có Lifsap; đề nghị hỗ trợ kinh phí để sữa chữa chợ

	10
	Chợ 9/4
	Ấp 9/4, xã Xuân Thạnh
	
	
	A56
	
	
	X
	700
	1997
	
	
	Xã hội hóa
	Vị trí QH nằm gần khu TTHC xã Xuân Thạnh diện tích 6.752m2 (QĐ 3627/QĐ-UBND ngày 24/10/2007)

	11
	Chợ Cây Me
	Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện
	12
	106
	A57
	
	
	X
	942
	
	2014
	
	Xã hội hóa
	chợ có Lifsap đầu tư trên nền chợ cũ

	12
	Chợ Trần Hưng Đạo
	Ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh
	
	
	A58
	
	
	X
	600
	1962
	
	
	Xã hội hóa
	Bộ Công Thương hỗ trợ 500 triệu đồng (Quyết định 3785/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh)

	13
	Chợ Phan Bội Châu
	Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2
	2
	24
	A59
	
	
	X
	1.000
	1983
	
	
	Xã hội hóa
	Vị trí di dời ấp Phan Bội Châu xã Bàu Hàm 2 (tờ số 2 thửa 24), đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	VI
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	
	
	19
	0
	2
	17
	97.193
	
	
	46.800
	
	 

	1
	Chợ Phú Lợi
	Ấp 2, xã Phú Lợi
	23
	6; 71
	A76
	
	X
	
	3.291
	2002
	
	2.800
	NSNN
	HTX TMDV Phú Lợi

	2
	Chợ trung tâm 
thị trấn Định Quán
	Khu phố Hiệp Đồng, thị trấn 
Định Quán
	28
	191; 192; 193
	A77
	
	X
	
	20.000
	2002
	
	4.000
	NSNN
	HTX TMDV Định Quán

	3
	Chợ ngã ba Gia Canh
	Khu phố Hiệp Quyết, thị trấn 
Định Quán
	17
	19
	A78
	
	
	X
	1.117
	1994
	
	
	Xã hội hóa
	 

	4
	Chợ xã Gia Canh
	Ấp 2, xã Gia Canh
	
	
	A79
	
	
	X
	9.225
	2006
	
	10.000
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH Hoàng Sự đầu tư và quản lý 

	5
	Chợ Suối Nho
	Ấp chợ, xã Suối Nho
	46
	213
	A80
	
	
	X
	4.823
	1996
	
	
	Xã hội hóa
	Cty Hiện Đại đang đầu tư, đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	6
	Chợ trung tâm cụm Phú Tân
	Ấp 5, xã Phú Tân
	
	
	Chưa 
MS
	
	
	X
	4.759
	2005
	
	
	Xã hội hóa
	 

	7
	Chợ Phú Túc
	Ấp chợ, xã Phú Túc
	7
	30
	A82
	
	
	X
	2.840
	2003
	
	
	Xã hội hóa
	Cty An Phúc chuẩn bị đầu tư, đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	8
	Chợ Phú Vinh
	Ấp 2, xã Phú Vinh
	
	
	A83
	
	
	X
	2.278
	2000
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ hoạt động không hiệu quả, đề nghị xóa quy hoạch, chuyển đổi công năng

	9
	Chợ Túc Trưng
	Ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng
	52
	14; 28; 59; 66; 94; 95; 99; 153-155
	A84
	
	
	X
	10.000
	2007
	
	
	Xã hội hóa
	Cty Hiện Đại chuẩn bị đầu tư vị trí mới

	10
	Chợ Phú Hòa
	Ấp 3, xã Phú Hòa
	13
	103
	A85
	
	
	X
	3.794
	2002
	
	
	Xã hội hóa
	 

	11
	Chợ Phú Cường
	Ấp Phú Tân, xã Phú Cường
	14
	212; 323
	A86
	
	
	X
	3.900
	2012
	
	12.000
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Môi trường An Phúc đầu tư và quản lý

	12
	Chợ La Ngà 102
	Ấp 1, xã La Ngà
	23
	310; 332
	A87
	
	
	X
	9.821
	2012
	
	16.000
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH Hoàng Sự đầu tư và quản lý

	13
	Chợ Vĩnh An, La Ngà
	Ấp Vĩnh An, xã La Ngà
	13
	173; 185-187; 109; 191; 202; 220
	A88
	
	
	X
	1.430
	2014
	
	
	Xã hội hóa
	 

	14
	Chợ 104 Phú Ngọc
	Ấp 2, xã Phú Ngọc
	
	
	A89
	
	
	X
	1.000
	2007
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời về chợ 105, đề nghị xóa quy hoạch

	15
	Chợ 105 Phú Ngọc
	Ấp 2, xã Phú Ngoc
	
	
	A90
	
	
	X
	5.485
	1985
	
	
	Xã hội hóa
	 

	16
	Chợ Lâm trường 3, 
Thanh Sơn
	Ấp 7, xã Thanh Sơn
	12
	17-20; 198; 199; 201
	A91
	
	
	X
	3.000
	2014
	
	
	Xã hội hóa
	 

	17
	Chợ Thanh Sơn
	Ấp 1, xã Thanh Sơn
	98
	1
	A92
	
	
	X
	8.126
	2005
	
	2.000
	Xã hội hóa
	 

	18
	Chợ Bến phà 107
	Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định
	
	
	A93
	
	
	X
	1.131
	2014
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời về trung tâm xã Ngọc Định

	19
	Chợ ngã ba 107
	Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định
	57
	103
	A94
	
	
	X
	1.173
	2002
	
	
	Xã hội hóa
	 


	V
	HUYỆN TÂN PHÚ
	
	
	10
	1
	0
	9
	32.613
	
	
	19.853
	
	 

	1
	Chợ Phương Lâm
	Ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm
	19
	16
	A60
	X
	
	
	8.416
	2013
	
	15.764
	Xã hội hóa
	HTX TMDV Phương Lâm

	2
	Chợ Phú Điền
	Ấp 3, xã Phú Điền
	18
	91
	A62
	
	
	X
	3.000
	
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời đến vị trí mới

	3
	Chợ Phú Lộc
	Ấp 6, xã Phú Lộc
	1
	52
	A63
	
	
	X
	2.390
	
	2013
	1.204
	Xã hội hóa
	 

	4
	Chợ 13 Phú Lập
	Ấp 3, xã Phú Lập
	12
	127
	A64
	
	
	X
	5.547
	2001
	2013
	2.300
	Xã hội hóa
	 

	5
	Chợ Nam Cát Tiên
	Ấp 5, xã Nam Cát Tiên
	6
	94
	A65
	
	
	X
	2.796
	2001
	
	475
	NSNN
	 

	6
	Chợ 138 Phú Sơn
	Ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn
	18
	237
	A66
	
	
	X
	1.538
	
	2003
	30
	NSNN
	 

	7
	Chợ Đắk Lua
	Ấp 12, xã Đắk Lua
	15
	31
	A67
	
	
	X
	937
	
	
	
	NSNN
	 

	8
	Chợ Núi Tượng
	Ấp 4, xã Núi Tượng
	10
	105, 109, 110, 236-239, 148, 149, 143, 136, 145, 144, 137, 146, 140, 158, 159
	A68
	
	
	X
	1.477
	1999
	
	
	NSNN
	 

	9
	Chợ Phú Xuân (Ngọc Lâm)
	Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân
	30
	52-55, 65, 66, 89, 90
	A69
	
	
	X
	1.500
	
	
	
	Xã hội hóa
	Đang làm thủ tục xây dựng

	10
	Chợ 142
	Ấp 7, xã Phú An
	
	
	A72
	
	
	X
	5.012
	
	
	80
	
	Kinh doanh trước nhà lồng chợ chính, Công ty TNHH 142 đang tranh chấp nên chưa bàn giao đưa vào sử dụng 

	VI
	THỊ XÃ LONG KHÁNH
	
	
	8
	1
	0
	7
	22.460
	
	
	81.565
	
	 

	1
	Chợ Long Khánh
	Đường Hùng Vương, phường Xuân Trung
	
	
	A95
	X
	
	
	9.848
	2010
	
	71.565
	Xã hội hóa
	 

	2
	Chợ Xuân Thanh
	Khu phố 1, Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh
	8
	84, 114
	A96
	
	
	X
	2.854
	
	2007
	1.700
	XH hóa
	HTX TMDV Xuân Thanh

	3
	Chợ Xuân Tân
	Ấp Tân Phong, xã Xuân Tân
	25
	102
	A97
	
	
	X
	1.769
	
	2009
	1.700
	Doanh nghiệp
	 

	4
	Chợ Bảo Vinh
	Ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh
	24
	11, 29
	A98
	
	
	X
	1.296
	
	2008
	2.700
	XH hóa
	 

	5
	Chợ Bàu Cối
	Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang
	9
	42
	A100
	
	
	X
	671
	
	2012
	541,6
	Xã hội hóa
	 

	6
	Chợ Xuân Lập
	Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập
	06
	82
	A102
	
	
	X
	4.415
	
	2013
	1.400
	Xã hội hóa
	Quyết định giao đất của UBND tỉnh

	7
	Chợ Hàng Gòn
	Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn
	35
	187
	A103
	
	
	X
	963
	
	2011
	800
	Xã hội hóa
	 

	8
	Chợ Bình Lộc
	Ấp 1, xã Bình Lộc
	26
	172
	A108
	
	
	X
	644
	2014
	
	1.700
	Xã hội hóa
	 

	VII
	HUYỆN XUÂN LỘC
	
	
	16
	0
	5
	11
	84.490
	
	
	87.300
	
	 

	1
	Chợ Xuân Đà 
	Ấp 5, xã Xuân Tâm 
	38
	303; 1588; 1589
	A109
	
	X
	
	5.733
	2008
	
	3.700
	Xã hội hóa
	 

	2
	Chợ Xuân Hưng 
	Ấp 2 , xã Xuân Hưng 
	73
	82
	A111
	
	X
	
	3.844
	
	2014
	1.200
	Xã hội hóa
	 

	3
	Chợ Xuân Thọ 
	Ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ 
	55
	90
	A112
	
	
	X
	3.660
	2011
	
	8.700
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Môi trường An Phúc đầu tư và quản lý 

	4
	Chợ Suối Cát 
	Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát
	17
	319
	A113
	
	X
	
	4.730
	
	2011
	1.170
	Xã hội hóa
	HTX DVTM Suối Cát

	5
	Chợ Bảo Hòa 
	Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa 
	8
	35
	A114
	
	X
	
	4.832
	
	2013
	2.578
	Xã hội hóa
	HTX  DVTM Bảo Hòa; chợ xã điểm, đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	6
	Chợ Gia Ray 
	Ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường 
	18
	98
	A115
	
	
	X
	2.685
	
	2013
	2.200
	Xã hội hóa
	 

	7
	Chợ Xuân Lộc 
	Khu 4, thị trấn Gia Ray 
	16
	34
	A116
	
	X
	
	3.355
	1994
	
	1.960
	Xã hội hóa
	 

	8
	Chợ Bình Hòa 
	Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú 
	30
	269
	A118
	
	
	X
	1.502
	2010
	
	2.500
	Doanh nghiệp
	HTX TMDV Bình Hòa; chợ xã điểm

	9
	Chợ Thọ Lộc 
	Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ 
	38
	28
	A119
	
	
	X
	1.198
	2007
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ xã điểm đang lập dự án, đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	10
	Chợ Lang Minh 
	Ấp Đông Minh, xã Lang Minh 
	15
	22
	A120
	
	
	X
	6.658
	2012
	
	9.000
	Xã hội hóa
	HTX ĐT - XD chợ Lang Minh

	11
	Chợ Tân Hữu 
	Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành
	13
	744
	A121
	
	
	X
	2.575
	2012
	
	11.000
	Xã hội hóa
	HTX ĐT - XD chợ Tân Hữu

	12
	Chợ Xuân Hòa 
	Ấp 3, xã Xuân Hòa 
	63
	137
	A122
	
	
	X
	2.116
	2002
	
	942
	Xã hội hóa
	 

	13
	Chợ Xuân Bắc
	Ấp 2B, xã Xuân Bắc 
	47
	31
	A123
	
	
	X
	6.492
	
	2014
	150
	Xã hội hóa
	 

	14
	Chợ ấp Tam Hiệp
	Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp
	13
	1-7, 11-25
	A124
	
	
	X
	600
	
	
	
	
	Chợ tạm, đề nghị xóa quy hoạch

	15
	Chợ Xuân Định 
	Ấp Bảo Định, Xuân Định 
	5
	727
	A125
	
	
	X
	30.000
	2012
	
	38.000
	Xã hội hóa
	HTX TMDV Xuân Định

	16
	Chợ Mã Vôi
	Ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa 
	9
	115
	A127
	
	
	X
	4.510
	2012
	
	4.200
	Tư nhân
	 

	VIII
	HUYỆN VĨNH CỬU
	
	
	8
	0
	3
	5
	47.876
	
	
	27.897
	
	 

	1
	Chợ Tân Bình
	Ấp Bình Phước, xã Tân Bình
	12
	137-139, 141, 142, 559
	A129
	
	X
	
	9.800
	2004
	2014
	21.800
	Doanh 
nghiệp
	DNTN Thiên Nhiên đầu tư và quản lý 

	2
	Chợ Vĩnh An
	Khu phố 5, thị trấn Vĩnh An
	69, 70
	5, 12
	A130
	
	X
	
	14.946
	1991
	2011
	1.664
	Xã hội hóa
	Chợ có Lifsap

	3
	Chợ Vĩnh Tân
	Ấp 3, xã Vĩnh Tân
	
	
	A131
	
	X
	
	8.314
	2007
	
	
	Doanh nghiệp
	DNTN Đức Lợi Thành đầu tư và quản lý 

	4
	Chợ Thạnh Phú
	Ấp 2, xã Thạnh Phú
	27
	355
	A132
	
	
	X
	1.680
	1992
	2011
	1.203
	Xã hội hóa
	Chợ có Lifsap; đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	5
	Chợ Hiếu Liêm
	Ấp 3, xã Hiếu Liêm
	
	
	A133
	
	
	X
	2.700
	1982
	2013
	2.180
	Xã hội hóa
	Chợ có Lifsap; đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	6
	Chợ Mã Đà
	Ấp 1, xã Mã Đà
	93
	78
	A134
	
	
	X
	369
	
	
	
	Xã hội hóa
	Đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	7
	Chợ Phú Lý
	Ấp Lý Lịch, xã Phú Lý
	42
	39, 75-77, 87, 86
	A136
	
	
	X
	4.567
	1986
	2012
	1.050
	Xã hội hóa
	Chợ có Lifsap; đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	8
	Chợ khu phố 1, Vĩnh An
	Khu phố 1, xã Vĩnh An
	
	
	A139
	
	
	X
	5.500
	1990
	
	
	Xã hội hóa
	 

	IX
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	
	
	13
	0
	2
	11
	20.802
	
	
	31.750
	
	 

	1
	Chợ Đại Phước
	Ấp Phước Lý, xã Đại Phước
	34
	87
	A140
	
	X
	
	1.895
	2007
	
	4.700
	Doanh nghiệp
	DNTN Huỳnh Minh đầu tư, quản lý

	2
	Chợ Phước Thiền 
	Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền
	28
	34
	A141
	
	
	X
	1.492
	
	2013
	3.000
	Xã hội hóa
	UBND xã quản lý

	3
	Chợ Phước Khánh 
	Ấp 2, xã Phước Khánh
	31
	100
	A142
	
	
	X
	1.238
	
	2007
	
	Xã hội hóa
	Đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	4
	Chợ Phú Thạnh
	Ấp 1, xã Phú Thạnh
	5
	89
	A143
	
	
	X
	818
	2014
	
	3.250
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa đầu tư

	5
	Chợ Sơn Hà 
	Ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	26
	111
	A144
	
	
	X
	1.355
	2013
	
	5.000
	Xã hội hóa
	BQL ấp Sơn Hà quản lý

	6
	Chợ ấp 1 Long Thọ 
	Ấp 1, xã Long Thọ
	18
	6
	A145
	
	X
	
	1.800
	2011
	
	7.000
	Doanh nghiệp
	DNTN Hoàng Tuấn Hùng đầu tư và quản lý 

	7
	Chợ ấp 4 Long Thọ 
	Ấp 4, xã Long Thọ
	377
	286
	A146
	
	
	X
	237
	2007
	
	
	Xã hội hóa
	Đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	8
	Chợ Phú Hữu 
	Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu
	14
	105, 68
	A148
	
	
	X
	1.998
	2003
	
	3.000
	Doanh nghiệp
	DNTN Huỳnh Minh đầu tư, quản lý

	9
	Chợ Giồng Ông Đông 
	Ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông
	15
	81
	A149
	
	
	X
	1.411
	2011
	
	1.400
	Xã hội hóa
	HTX Phú Đông quản lý

	10
	Chợ Phú Hội 
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	11
	151
	A150
	
	
	X
	1.816
	2007
	
	
	Doanh nghiệp
	Chợ tạm, chưa đầu tư

	11
	Chợ Phước An 
	Ấp Bà Trường, xã Phước An
	97
	148
	A151
	
	
	X
	796
	2008
	
	
	Xã hội hóa
	HTX Quyết Tiến

	12
	Chợ Hòa Bình
	Ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh
	1
	330; 227, 194, 193
	Chưa 
MS
	
	
	X
	2.700
	2009
	
	3.000
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH TM - DV Gò Cát đầu tư và quản lý

	13
	Chợ ấp 3 Hiệp Phước 
	Ấp 3, xã Hiệp Phước
	26
	310
	B52
	
	
	X
	3.246
	
	2013
	1.400
	Xã hội hóa
	HTX Hiệp Phước

	X
	HUYỆN CẪM MỸ
	
	
	16
	2
	0
	14
	99.509
	
	
	59.900
	
	 

	1
	Chợ Sông Ray
	Ấp 1, xã Sông Ray
	14
	106
	A152
	X
	
	
	16.815
	2005
	
	16.000
	Doanh nghiệp
	Cty TNHH ĐT - TV - XD Cường Thịnh đầu tư, quản lý; hoạt động không hiệu quả

	2
	Chợ Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Râm, xã Long Giao
	6
	913
	A153
	X
	
	
	13.230
	2010
	
	30.000
	Doanh nghiệp
	Cty ĐT-XD Nhơn Thành đầu tư, quản lý; hoạt động không hiệu quả

	3
	Chợ Bảo Bình
	Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình
	14
	203
	A154
	
	
	X
	3.760
	2014
	
	11.300
	Xã hội hóa
	HTX Bảo Bình; chợ xã điểm đang lập dự án, đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	4
	Chợ Xuân Mỹ
	Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ
	6
	58
	A155
	
	
	X
	12.596
	2005
	
	
	Xã hội hóa
	HTX DV - TM - NN Quyết Tiến

	5
	Chợ Láng Me
	Ấp Láng Me, xã Xuân Đông
	11
	353
	A157
	
	
	X
	4.266
	2008
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng 

	6
	Chợ ấp 1 Xuân Tây
	Ấp 1, xã Xuân Tây
	33
	65
	A159
	
	
	X
	3.600
	
	2008
	2.600
	Xã hội hóa
	HTX TM - DV Xuân Tây

	7
	Chợ ấp 10 Xuân Tây
	Ấp 10, xã Xuân Tây
	
	
	A160
	
	
	X
	5.197
	2008
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng đề nghị xóa quy hoạch

	8
	Chợ Nam Hà
	Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo
	
	
	A161
	
	
	X
	1.800
	2008
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng, đề nghị xóa quy hoạch

	9
	Chợ Xuân Bảo
	Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo
	37
	112
	A162
	
	
	X
	12.200
	2005
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ xã điểm đang lập dự án, đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới

	10
	Chợ ấp 1 Xuân Đường
	Ấp 1, xã Xuân Đường
	
	
	A163
	
	
	X
	5.000
	2005
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, đề nghị xóa bỏ quy hoạch

	11
	Chợ ấp 3 Thừa Đức
	Ấp 3, xã Thừa Đức
	
	
	A165
	
	
	X
	3.300
	2008
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng đề nghị xóa quy hoạch

	12
	Chợ Xuân Quế
	Ấp 2, xã Xuân Quế
	14
	646
	A167
	
	
	X
	3.463
	2008
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, dự án Lifsap chuẩn bị xây dựng khu tươi sống

	13
	Chợ Lâm San
	Ấp 1, xã Lâm San
	15
	5
	A168
	
	
	X
	1.850
	2005
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng 

	14
	Chợ Nhân Nghĩa
	Ấp 3, xã Nhân Nghĩa
	20
	126
	A169
	
	
	X
	2.132
	
	2008
	
	Xã hội hóa
	HTX Nhân Nghĩa; chợ tạm, chưa xây dựng 

	15
	Chợ Sông Nhạn
	Ấp 61, xã Sông Nhạn
	
	
	A170
	
	
	X
	300
	2008
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, chưa xây dựng đề nghị xóa quy hoạch

	16
	Chợ Suối Nhát
	Ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông
	
	
	B53
	
	
	X
	10.000
	
	2014
	
	Xã hội hóa
	Tiếp tục di dời, giải tỏa; xóa quy hoạch

	XI
	HUYỆN LONG THÀNH
	
	
	14
	1
	1
	12
	72.376
	
	
	129.864
	
	 

	1
	Chợ Long Thành
	Khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành
	27
	3330, 3333
	A172
	X
	
	
	15.067
	2014
	
	110.000
	Doanh nghiệp
	Cty D2D đầu tư và quản lý 

	2
	Chợ Phước Thái
	Ấp 1C, xã Phước Thái
	10
	154
	A174
	
	X
	
	1.931
	
	1999
	1.000
	NSNN
	 

	3
	Chợ và khu phố chợ 
Long Phú
	Xã Phước Thái
	7
	291-296, 376, 380, 480
	A175
	
	
	X
	24.504
	2005
	
	14.800
	NSNN
	Chợ đã xây dựng xong nhưng chưa hoạt động; đề nghị chuyển đổi công năng, xóa QH.

	4
	Chợ Ấp 4 Tam An
	Ấp 4, xã Tam An
	43
	183
	A180
	
	
	X
	3.000
	2014
	
	79
	Xã hội hóa
	Chợ tạm

	5
	Chợ Long An
	Ấp 4, xã Long An
	
	
	A185
	
	
	X
	250
	2000
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời về Khu TĐC ấp 2, xã Long An. Chợ xã điểm

	6
	Chợ Phước Bình
	Ấp 2, xã Phước Bình
	31
	124
	A186
	
	
	X
	3.000
	2004
	
	600
	Doanh 
nghiệp
	Cty Đông Hải đầu tư quản lý (giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục hoạt động)

	7
	Chợ An Bình
	Ấp 8, xã An Phước
	3
	08, 205, 206
	A188
	
	
	X
	2.666
	
	2010
	2.485
	Doanh 
nghiệp
	DNTN Long Tỉnh đầu tư và quản lý 

	8
	Chợ Cẩm Đường
	Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường
	2
	544
	A193
	
	
	X
	2.915
	2007
	
	
	Xã hội hóa
	 

	9
	Chợ Suối Quýt
	Ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường
	3
	773
	B61
	
	
	X
	4.633
	1994
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, đang kêu gọi đầu tư xây dựng

	10
	Chợ Long Phú (tạm)
	Ấp Long Phú, xã Phước Thái
	
	
	B54
	
	
	X
	1.189
	1975
	
	
	Xã hội hóa
	Chợ tự phát, di dời 1 phần về chợ Phước Thái, phần còn lại không vi phạm hành lang an toàn giao thông làm điểm kinh doanh.

	11
	Chợ Tân Hiệp
	Ấp 6, xã Tân Hiệp
	31
	148
	B55
	
	
	X
	2.892
	1974
	
	600
	Xã hội hóa
	Chợ tạm, đang kêu gọi đầu tư xây dựng. Di dời về ấp 6, xã Tân Hiệp

	12
	Chợ An Viễng
	Ấp An Viễng, xã Bình An
	11
	92
	B56
	
	
	X
	6.906
	1982
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời về khu thương mại

	13
	Chợ Bình Sơn
	Ấp 3, xã Bình Sơn
	7
	391
	B57
	
	
	X
	1.823
	1999
	
	300
	Xã hội hóa
	Đất công. Di dời về ấp 10, xã Bình Sơn

	14
	Chợ Phước Hòa
	Xã Long Phước
	59
	40
	B62
	
	
	X
	1.600
	1995
	
	
	Xã hội hóa
	Di dời về phố chợ Phước Hòa mới. Chợ xã điểm 

	 
	TỔNG CỘNG (CHỢ QUY HOẠCH)
	
	
	169
	8
	32
	129
	645.910
	
	
	787.600
	
	 


